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QUYẾT ĐỊNH
V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC PHÁP LÝ 152 VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 1996
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28.05.1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Chỉ thị số 28/CT.UB ngày 25.8.1997 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Xét tờ trình số 26/TT.BCĐ ngày 03.9.1998 của Ban chỉ đạo tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay chấm dứt hiệu lực pháp lý của 152 văn bản (theo 4 bản danh mục ban hành kèm theo quyết định này) do UBND tỉnh ban hành từ năm 1990 đến năm 1996.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	 
Nơi nhận:

- Như Điều 4

- HĐND tỉnh, TU.
- Lưu VP.
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 1996


		AN NINH



		Số TT

		Tên - số văn bản

		Ngày tháng năm ban hành

		Nội dung

		Lý do hết hiệu lực



		01

		Thông báo


94/TB.UB

		01/02/87

		Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán pháo và cấm các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội, cán bộ Đảng viên đốt pháp trong dịp Tết 1998

		Có Chỉ thị 406/TTg ngày 08/08/94



		02

		Thông báo


37/TB.UB

		18/08/90

		Quy định đối với xe mang biển số quân sự

		Có Quyết định 87/QĐ.UB ngày 10/08/92 của Quân khu 9 chấn chỉnh xe, tàu quân sự làm kinh tế.



		03

		Thông báo


81/TB.UB

		23/04/94

		Xử lý xe 2 bánh gắn máy đang lưu hành nhưng có nguồn gốc nhập trái phép

		Có thời gian đến 10/12/97 hết hiệu lực



		THUẾ



		04

		Thông báo


15/TB.UB

		31/05/90

		V/v tổ chức quản lý hàng hóa qua cửa khẩu Quốc gia Tịnh Biên

		Có Luật Thuế doanh thu và lợi tức thay thế



		05

		Thông báo


25/TB.UB

		15/07/90

		V/v trở lại bình thường việc thu thuế buôn chuyến mặt hàng lương thực

		Có Công văn 277/BTC ngày 22/1/96 điều chỉnh



		06

		Thông báo


42/TB.UB

		27/08/90

		V/v miễn giảm lệ phí trước bạ cho CBCNV

		Có Nghị định 193/CP ngày 01/01/95 thay thế



		07

		Thông báo


53/TB.UB

		25/02/91

		V/v sự dụng sổ mua hàng thống nhất theo mẫu mới

		Có Thông tư 79/TC/TCT ngày 01/10/94 thay thế



		HẢI QUAN



		08

		Thông báo


15/TB.UB

		31/05/90

		V/v tổ chức quản lý hàng hóa qua cửa khẩu quốc gia Tịnh Biên

		Các quy định trong văn bản không còn hiệu lực pháp luật như: việc cho thu thuế xe gắn máy tại cửa khẩu, trích cho ngân sách huyện Tịnh Biên, trích thưởng cho các đơn vị tham gia thu thuế



		NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH



		09

		Thông báo


74/TB.UB

		26/08/91

		V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tổng thanh toán nợ

		Đợt tổng thanh toán nợ đã kết thúc theo thời gian quy định



		10

		Thông báo


18/TB.UB

		05/06/92

		Về một số điểm sửa đổi và bổ sung chế độ trợ cấp thôi việc

		Đã có chế độ tiền lương mới và thực hiện theo Bộ luật Lao động



		11

		Thông báo


09/TB.UB

		24/03/93

		Về quy định việc huy động và sử dụng lao động công ích năm 1993

		Hết hạn thời gian vì chỉ thực hiện trong năm 1993



		QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG



		12

		Thông báo


48/TB.UB

		30/09/90

		V/v thực hiện Chỉ thị 278/CT của Chủ tịch HĐBT và Quyết định 153 của UBND tỉnh

		Có Chỉ thị 853/1997/CT.TTg thay thế



		13

		Thông báo


52/TB.UB

		17/10/90

		V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị

		Có 02 văn bản sau thay thế


- Chỉ thị 853/1997/CT.TTg ngày 11/10/97


- Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ ngày 21/10/97



		14

		Thông báo


67/TB.UB

		14/12/90

		V/v tiếp tục tổ chức, tăng cường biện pháp chống buôn lậu

		Chỉ thị 853/1997/CT.TTg ngày 11/10/97 thay thế



		15

		Thông báo


81/TB.UB

		23/11/94

		V/v xử lý số xe 2 bánh gắn máy đang lưu hành nhưng có nguồn gốc nhập trái phép

		Thông tư liên tịch số 07/1997 và Nghị định 316/CP ngày 20/03/96



		16

		Thông báo


32/TB.UB

		27/04/95

		V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

		Đã có Pháp lệnh Thú y



		TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN



		17

		Thông báo


57/TB.UB

		07/12/92

		V/v thực hiện Chỉ thị 40/TTg ngày 29/10/92 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đ/c phụ trách bộ máy hành chính các cấp

		Thực hiện theo Luật Tổ chức UBND và HĐND



		GIÁO DỤC ĐÀO TẠO



		18

		Thông báo


57/TB.UB

		03/08/97

		V/v trợ cấp khó khăn cho giáo viên

		Có Quyết định 70/1998/TTg ngày 31/3/98 thay thế



		19

		Thông báo


35/TB.UB

		12/04/88

		V/v xây dựng quỹ bảo trợ học đường

		Có Quyết định 70/1998/TTg ngày 31/3/98 thay thế



		20

		Thông báo


121/TB.UB

		18/11/86

		V/v quy định một số chế độ chi tiêu cho ngành giáo dục

		Có Thông tư Liên bộ 17/LĐTBXH-TC-GD và Thông tư 36 năm 1998 thay thế



		21

		Thông báo


14/TB.UB

		19/02/97

		V/v quy định một số chế độ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

		Có Thông tư Liên bộ 17/LĐTBXH-TC-GD thay thế



		22

		Thông báo


26/TB.UB

		27/03/87

		V/v sửa đổi, bổ sung Thông báo 121, 14

		Có Thông tư Liên bộ 17/LĐTBXH-TC-GD thay thế



		23

		Thông báo


112/TB.UB

		26/04/88

		V/v quy định tạm thời một số chế độ công tác coi, chấm thi

		Có Thông tư Liên bộ 17/LĐTBXH-TC-GD thay thế



		LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI



		24

		Thông báo


178/TB.UB

		17/12/85

		Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút những vùng xa xôi hẻo lánh và khí hậu khắc nghiệt

		Từ khi có Nghị định 25/CP và 26/CP ngày 23/5/93 của Chính phủ



		25

		Thông báo


85/TB.UB

		06/11/91

		V/v đăng ký sử dụng các loại thiết bị nâng

		Có Thông tư 22/LĐ.TBXH ngày 8/11/96 và Thông tư liên bộ 66 ngày 29/8/95



		VĂN HÓA – THÔNG TIN



		26

		Thông báo


136/TB.VH.HH

		07/06/94

		Hướng dẫn đăng ký và đăng ký lại các hợp đồng xuất bản, cơ sở in, tổ chức phát hành xuất bản phẩm

		Có Nghị định 79/CP ngày 6/11/93; Quyết định 2501/QĐ.XB ngày 15/8/97 và Quyết định 2607/VHTT.QĐ.XBT ngày 26/8/97





DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LOẠI VĂN BẢN: CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 1996


		A – AN NINH



		Số TT

		Tên - số văn bản

		Ngày tháng năm ban hành

		Nội dung

		Lý do hết hiệu lực



		01

		Công văn


51/CV.UB

		06/03/87

		Quy định một số điểm về quản lý hàng tiêu dùng ngoại nhập trong tỉnh

		Có Nghị định 02/CP ngày 05/01/95 quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước thay thế



		B - THUẾ



		02

		Công văn


01/CV.UB

		06/01/92

		V/v trích thưởng công tác thu nợ thuế và thu phạt thuế nông nghiệp

		Có Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 1/1/94 thay thế



		03

		Công văn


655/CV.UB

		28/06/95

		V/v thu thuế đất ở khu vực ven đô

		Có Thông tư 83/TC/TCT ngày 07/10/94 thay thế



		C – HẢI QUAN



		04

		Công văn


87/CV.UB

		02/05/90

		V/v chấn chỉnh và tăng cường tổ chức quản lý thu thuế hàng biên giới

		Các nội dung trong Công văn không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Ví dụ như về xử lý thu thuế, thu phạt xe máy, thuốc lá, rượi bia, quy định về số lượng hàng thu thuế tối thiểu từ 70% trở lên; xây dựng giá tính thuế bằng giá thị trường trừ lùi 20% trích ngân sách cho huyện, thị



		D – QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG



		05

		Công văn


87/CV.UB

		02/05/90

		V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý thu thuế hàng biên giới

		Có Chỉ thị 853/1997/CT.TTg thay thế



		06

		Công văn


368/CV.UB

		14/04/95

		V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

		Có Nghị định 22/CP ngày 17/04/96 thay thế



		Đ – CÔNG NGHIỆP



		07

		Công văn


874/CV.UB

		01/07/97

		V/v nghiêm cấm thả diều gần đường dây điện Trung hạ thế

		Có Chỉ thị 17/CT.UB ngày 02/05/98 thay thế



		E – GIÁO DỤC ĐÀO TẠO



		08

		Công văn


135/CV.UB

		02/04/88

		V/v đóng góp xây dựng quỹ Bảo trợ học đường

		Có Quyết định 70/1998/TTg ngày 31/3/98 thay thế



		G – LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH – XÃ HỘI



		09

		Công văn


164/CV.UB

		30/09/85

		V/v thực hiện Nghị định 235/HĐBT của Hội đông Bộ trưởng

		Từ khi có Nghị định 25/CP và 26/CP ngày 23/5/93 của Chính phủ





DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LOẠI VĂN BẢN: CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 1996

		A – AN NINH



		Số TT

		Tên - số văn bản

		Ngày tháng năm ban hành

		Nội dung

		Lý do hết hiệu lực



		01

		Chỉ thị


06/CT.UB

		28/01/86

		Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

		Có Chỉ thị 237/TTg ngày 19/04/96 thay thế



		02

		Chỉ thị


04/CT.UB

		20/04/90

		Nghiêm cấm mua bán và tàng trữ xăng dầu trái phép, không đúng quy định phòng cháy chữa cháy ở địa bàn Long Xuyên

		Có Nghị định 02/CP ngày 05/01/95



		03

		Chỉ thị

		28/07/92

		Tổ chức diễn tập phòng chống gián điệp

		Chỉ có hiệu lực trong thời gian đó



		04

		Chỉ thị


26/CT.UB

		28/09/92

		Nghiêm cấm các hoạt động mãi dâm trá hình và các tệ nạn khác gây mất trật tự xã hội

		Có Nghị định 53/CP ngày 28/6/94 xử lý đối với cán bộ vi phạm và Nghị định 88/CP phòng chống



		05

		Chỉ thị


06/CT.UB

		01/03/94

		Tăng cường công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy

		Có Chỉ thị 237/TTg ngày 19/04/96 thay thế



		06

		Chỉ thị


20/CT.UB

		01/07/97

		Trách nhiệm giải quyết ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào tại các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện.

		Chỉ có hiệu lực trong thời gian đó



		B - TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN



		07

		Chỉ thị


25/CT.UB

		12/01/89

		V/v sắp xếp tổ chức bộ máy cấp quận, huyện, thị xã

		Có Thông tư Liên bộ ngành và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ quy định



		08

		Chỉ thị


11/CT.UB

		24/08/91

		V/v tiến hành một số công tác để thực hiện Nghị quyết 109/HĐBT và Quyết định 111/HĐBT v/v sắp xếp biên chế hành chính sự nghiệp và chính sách trong việc sắp xếp biên chế.

		Hết hiệu lực thực hiện



		C - NỘI CHÍNH TƯ PHÁP



		09

		Chỉ thị


35/CT.UB

		16/11/94

		V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 428/TTg ngày 08/09/94 v/v tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân gia đình

		Thực hiện xong đợt tổng kết báo cáo về Trung ương



		D – Y TẾ



		10

		Chỉ thị


28/CT.UB

		30/9/96

		V/v kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân

		Do hết đợt tổng kiểm tra, thanh tra hành nghề y dược tư nhân theo Chỉ thị 07/BYT.CT ngày 25/6/96



		Đ - ĐỊA CHÍNH



		11

		Chỉ thị


02/CT.UB

		08/01/91

		V/v tăng cường công tác đo đạc và cấp giấy QSDĐ và công tác quản lý đất đai trong tỉnh

		Có Nghị định 64/CP ngày 27/9/93 điều chỉnh



		12

		Chỉ thị


09/CT.UB

		04/06/93

		V/v tăng cường công tác đo đạc và cấp giấy QSDĐ để phục vụ cho việc tổ chức quản lý SX

		Có Nghị định 64/CP ngày 27/9/93 điều chỉnh



		E – XÂY DỰNG



		13

		Chỉ thị


21/CT.UB

		07/01/91

		V/v tiến hành thanh tra quản lý xây dựng cơ bản

		Có Quyết định 148/QĐ.UB ngày 07/03/95 chấm dứt hiệu lực



		G - THUẾ



		14

		Chỉ thị


19/CT.UB

		24/08/90

		V/v thành lập hệ thống thu thuế ở địa phương

		Có Thông tư 38 của Bộ Tài chính thay thế



		15

		Chỉ thị


22/CT.UB

		09/10/90

		V/v tổ chức thi hành các Luật và Pháp lệnh thuế đối với các đơn vị kinh tế quốc doanh

		Vì có Luật thuế mới thay thế



		16

		Chỉ thị


07/CT.UB

		01/04/91

		V/v thu thuế nông nghiệp vụ Đông xuân 1991

		Có giá trị 1 năm nên đã hết hiệu lực.



		17

		Chỉ thị


33/CT.UB

		31/10/92

		V/v thực hiện TT 59/TC.TCT ngày 15/10/92 của Bộ Tài chính và TT 10/TB.XNK ngày 24/10/92 của Bộ Thương mại

		Có Thông tư 79/TC.TCT ngày 01/10/94 của Bộ Tài chính thay thế



		18

		Chỉ thị


04/CT.UB

		28/02/94

		Về công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1994

		Có giá trị 1 năm (1994), nay hết hiệu lực.



		19

		Chỉ thị


17/CT.UB

		02/07/94

		V/v thực hiện công tác rà soát văn bàn pháp quy & các quy định về thủ tục hành chính về phí, lệ phí

		Đã thực hiện xong công tác trên



		H – NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH



		20

		Chỉ thị


181/CT.UB

		12/10/89

		V/v thực hiện tốt đợt thanh tra tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh An Giang.

		Hết hạn do thời gian có giá trị trong 2 năm 1987 – 1988



		21

		Chỉ thị


191/CT.UB

		23/10/89

		V/v tổ chức thực hiện Pháp lệnh kế toán và thống kê của Hội đồng Nhà nước

		Đã có Luật ngân sách thay thế



		22

		Chỉ thị


23/CT.UB

		22/11/90

		V/v quản lý tài sản của các đơn vị SXKD, các cơ quan hành chính sự nghiệp trong tỉnh

		Có Thông tư 54/TC.TCCB ngày 14/07/95 thay thế



		23

		Chỉ thị


17/CT.UB

		10/08/90

		V/v tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách

		Đã có Luật ngân sách thay thế



		24

		Chỉ thị


26/CT.UB

		01/12/90

		V/v áp dụng các biện pháp hành chính, hình sự, dân sự để truy hồi nợ cho Nhà nước.

		Thời hạn thu hồi nợ đã hết



		25

		Chỉ thị


22/CT.UB

		31/07/92

		V/v thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường tải điện Bắc – Nam 500W

		Tín phiếu đã thực hiện và hoàn thành theo thời gian



		26

		Chỉ thị


23/CT.UB

		01/08/92

		V/v triển khai thực hiện tổng thanh toán nợ gian đoạn I

		Đã hoàn thành xong đợt tổng thanh toán nợ giai đoạn 2



		I – THƯƠNG MẠI DU LỊCH



		27

		Chỉ thị


17/CT.UB

		09/09/89

		V/v củng cố tổ chức mở rộng hoạt động của phong trào Hợp tác xã theo Quyết định 194/QĐ.HĐBT nội dung kết luận của BCH TW khóa 8

		Có luật Hợp tác xã thay thế



		28

		Chỉ thị


27/CT.UB

		05/12/90

		V/v quản lý tổ chức mạng lưới Đại lý xăng dầu trong tỉnh

		Có quy chế đại lý mới



		29

		Chỉ thị


05/CT.UB

		11/03/91

		V/v nghiêm trị các tổ chức, cá nhân trong địa bàn tỉnh An Giang làm hàng giả, buôn bán hàng giả

		Đã có Nghị định 01/CP ngày 03/01/96 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thương mại



		30

		Chỉ thị


32/CT.UB

		29/10/92

		V/v thực hiện Chỉ thị 01/TTg và Chỉ thị 13/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tham nhũng, chống buôn lậu, cấm lưu thông tiêu dùng thuốc lá điếu ngoại và để tăng cường hiệu lực của quản lý Nhà nước.

		Đã có Pháp lệnh chống tham nhũng và Chỉ thị 853/CP ngày 11/11/97 về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và Nghị quyết 85/CP của Chính phủ



		K - QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG



		31

		Chỉ thị


24/CT.UB

		28/11/90

		V/v bổ sung biện pháp xử lý đối với các loại hàng hóa nhập lậu qua biên giới

		Có Chỉ thị 853/TTg ngày 11/10/97, Thông tư Liên tịch 07/1997 và Nghị định 16/CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan



		32

		Chỉ thị


05/CT.UB

		11/03/91

		V/v nghiêm trị các tổ chức, cá nhân trong địa bàn tỉnh An Giang làm hàng giả, buôn bán hàng giả

		Có Chỉ thị 31/CT.UB ngày 04/12/96 và Nghị định 57/CP ngày 31/05/97 về xử lý đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa



		33

		Chỉ thị


32/CT.UB

		29/10/92

		V/v thực hiện Chỉ thị 01/TTg và Chỉ thị 13/TTg

		Có Chỉ thị 853/CP.TTg ngày 11/10/97 về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới



		L - HẢI QUAN



		34

		Chỉ thị


20/CT.UB

		24/10/89

		V/v thi hành Chỉ thị 230 và 231 của Chủ tịch HĐBT

		Các nội dung trong Chỉ thị không còn hiệu lực pháp luật do có nhiều văn bản hiện hành điều chỉnh. Ví dụ như việc nhập khẩu ô tô và xe gắn máy qua đường mậu dịch và phi mậu dịch, nhập khẩu rượu bia, thuốc lá ngoại



		M – NÔNG NGHIỆP



		35

		Chỉ thị


20/CT.UB

		27/07/90

		Về tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẽ vật tư Nông nghiệp

		Không còn phù hợp với tình hình hiện nay



		36

		Chỉ thị


25/CT.UB

		27/11/91

		V/v xây dựng các tổ chức kinh doanh trong Nông nghiệp hiện nay

		Có Luật Hợp tác xã



		37

		Chỉ thị


20/CT.UB

		11/07/92

		V/v thành lập Hội nuôi cá bè tỉnh An Giang và một số chính sách cụ thể đối với nghề nuôi cá bè

		Có Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn khác



		38

		Chỉ thị


29/CT.UB

		26/09/95

		V/v chấn chỉnh và tổ chức Hợp tác xã trong tỉnh

		Có Luật Hợp tác xã



		39

		Chỉ thị


26/CT.UB

		31/07/84

		V/v bảo vệ nguồn lợi thủy sản

		Không còn phù hợp với tình hình hiện nay





		N – LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI



		40

		Chỉ thị


28/CT.UB

		16/09/94

		V/v xây dựng đơn giá tiền lương, quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp Nhà nước

		Có Chỉ thị 22/CT.UB ngày 14/7/97 về xây dựng đơn giá tiền lương và thu nhập trong các Doanh Nghiệp Nhà nước





DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LOẠI VĂN BẢN: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 1996


		A - QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG



		Số TT

		Tên - số 


văn bản

		Ngày tháng năm ban hành

		Nội dung

		Lý do hết hiệu lực



		01

		Quyết định


153/QĐ.UB

		14/8/90

		Ban hành bản quy định về quản lý hàng hóa nhập ngoại và lậu thuế và biên giới

		- Có Chỉ thị 853/TTg ngày 11/10/1997 thay thế



		02

		Quyết định


49/QĐ.UB

		25/01/92

		Ban hành bản quy định về tổ chức hoạt động của Đội Kinh tế thị trường

		- Có 2 văn bản thay thế:


+ Nghị định 10/CP ngày 23/1/95


+ Thông tư 10/TT ngày 17/04/95



		03

		Quyết định


48/QĐ.UB

		01/10/92

		Về tổ chức, quản lý thị trường chống buôn lậu

		- Có Nghị định 10/CP ngày 23/01/95 vể tổ chức nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường



		04

		Quyết định


377/QĐ.UB

		15/9/93

		V/v lập quỹ chống các hành vi kế hoạch trái pháp luật theo Quyết định 180/CP của Thủ tướng Chính phủ 

		- Có Thông tư 09/1998 ngày 20/01/98 của Bộ Tài chính thay thế



		05

		Quyết định


910/QĐ.UB

		23/11/94

		V/v lập quỹ chống các hành vi kế hoạch trái pháp luật theo Quyết định 180/CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/12/92 và Quyết định 299/TTg ngày 04/6/94

		- Có Thông tư 09/TT-BTC ngày 20/01/98 của Bộ Tài chính



		06

		Quyết định


694/QĐ.UB

		15/8/95

		Thực hiện trích lập quỹ theo Quyết định 180 + 199/TTg của Thủ tướng Chính phủ

		- Có Thông tư 09/TT-BTC ngày 20/01/98 của Bộ Tài chính



		B – THƯƠNG MẠI DU LỊCH



		07

		Quyết định


119/QĐ.UB

		12/07/90

		V/v ban hành quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch và quản lý kinh doanh du lịch

		- Đã có quyết định 108/QĐ.UB.TCD ngày 22/06/94 “Ban hành quy chế quản lý cơ sở lưu trú và KDDL”



		08

		Quyết định


276/QĐ.UB

		28/12/90

		V/v quản lý đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh AG.

		- Đã có Quyết định 88/QĐ.UB thay thế



		09

		Quyết định


875/QĐ.UB

		25/7/96

		V/v tạm thời thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

		- Thực hiện theo Thông tư 72/TTLB hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định và và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại và quy định tại Nghị định 02/CP ngày 05/01/95



		10

		Quyết định


170/QĐ.UB

		21/9/98

		V/v ban hành quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quản lý về mặt Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế

		- Có Thông tư 09/TTLB ngày 14/04/95 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương.



		C – NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH



		11

		Quyết định


274/QĐ.UB

		28/12/90

		V/v ban hành quy định về tổ chức, quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn

		- Có Luật ngân sách thay thế



		12

		Quyết định


26/QĐ.UB

		28/01/91

		V/v tổ chức, quản lý thống nhất ngân sách địa phương tập trung ở tỉnh.

		- Có Luật ngân sách thay thế



		13

		Quyết định


111/QĐ.UB

		17/3/93

		V/v điều tiết các khoản thu thế và chính sách điều hòa ngân sách xã.

		- Có Luật ngân sách thay thế



		14

		Quyết định


262/QĐ.UB

		06/5/94

		V/v giao chỉ tiêu thu chi ngân sách, xã phường, thị trấn tỉnh An Giang năm 1994

		- Hết hạn thời gian



		D - THUẾ



		15

		Quyết định


58/QĐ.UB

		28/3/90

		Giá tính thuế nông nghiệp đối với cây hàng năm

		- Hết hiệu lực vì thời gian 1 năm



		16

		Quyết định


168/QĐ.UB

		02/02/96

		V/v điều chỉnh giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 1996

		- Vì chỉ có giá trị trong 1 năm



		E – CÔNG NGHIỆP



		17

		Quyết định


509/QĐ.UB

		11/8/94

		V/v quy định phụ thu vào giá điện

		- Có Quyết định 5479/QĐ.UB ngày 17/6/97 thay thế



		18

		Quyết định


255/QĐ.UB

		05/5/94

		

		- Có Quyết định 5479/QĐ.UB ngày 17/6/97 thay thế



		19

		Quyết định


277/QĐ.UB

		07/5/94

		V/v điều chỉnh lại giá bán điện nông thôn tỉnh An Giang

		- Có Quyết định 523/QĐ.UB ngày 20/5/96 thay thế



		20

		Quyết định


219/QĐ.UB

		12/4/94

		V/v ban hành bản quy định về xây dựng quản lý và khai thác lưới điện nông thôn

		- Có Quyết định 5479/QĐ.UB ngày 17/6/97 thay thế



		21

		Quyết định


166/QĐ.UB

		18/3/94

		V/v quy định giá bán điện nông thôn tỉnh An Giang.

		- Có Quyết định 5480/QĐ.UB ngày 17/6/97 thay thế



		G – Y TẾ



		22

		Quyết định


202/QĐ.UB

		05/9/89

		V/v ban hành quy định về tổ chức và quản lý hành nghề y tế tư nhân trong tỉnh An Giang.

		- Có Pháp lệnh hành nghề Y tế tư nhân



		23

		Quyết định


23/QĐ.UB

		06/11/89

		V/v tổ chức thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng từ 11/89 đến 15/05/90

		- Hết đợt tiêm (thời gian)



		24

		Quyết định


144/QĐ.UB

		06/7/90

		V/v sửa đổi chế độ chính sách đối với cán bộ Y tế xã, phường, thị trấn.

		- Có Quyết định 58/TTg ngày 03/02/94 và Thông tư 08/TTLB ngày 20/04/95 TCCQ-LĐTBXH-TC-YT



		H - TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN



		25

		Quyết định


207/QĐ.UB

		06/06/91

		V/v sắp xếp bộ máy hành chính sự nghiệp ở xã, phường, thị trấn.

		- Có Nghị định 09/1998/NĐCP ngày 23/01/98 sửa đổi bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/95 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với CB xã, phường



		26

		Quyết định


29/QĐ.UB

		28/02/94

		Về tổ chức và chế độ sinh hoạt của cán bộ xã

		- Có Nghị định 50/CP ngày 26/7/95 và Quyết định 981/QĐ. UB.TC ngày 27/11/95; Nghị định 09/1998/CP ngày 23/01/98



		27

		Quyết định


138/QĐ.UB

		01/3/95

		V/v ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh

		- Có quyết định 592/1998/QĐ.UB ngày 29/4/98 thay thế



		I – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG



		28

		Quyết định


238/QĐ.UB

		21/11/91

		V/v quy định danh mục sản phẩm hàng hóa bắt buộc đăng ký chất lượng thời kỳ 1992 – 1993 trên địa bàn tỉnh An Giang.

		- Có Nghị định 86/CP của Chính phủ và văn bản của Bộ Khoa học CNMT ngày 21/10/97 Nghị định 09/1998/CP ngày 23/01/98



		K – AN NINH



		29

		Quyết định


202/QĐ.UB

		26/10/90

		Xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

		- Có Nghị định 49/CP thay thế



		30

		Quyết định


392/QĐ.UB

		09/7/94

		Ban hành quy định việc đăng ký và quản lý hộ khẩu trong phạm vị tỉnh An Giang.

		- Có Nghị định .../CP ngày 10/5/97, Thông tư 06/TT của Bộ Nội vụ và Công văn 2053 của Tổng cục Cảnh sát nhân dân thay thế



		31

		Quyết định


691/QĐ.UB

		24/6/6

		Quyết định ban hành quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

		- Có Quyết định 6787/QĐ.UB ngày 26/8/97 của UBND tỉnh An Giang.



		32

		Quyết định


28/QĐ.UB

		08/01/97

		Ban hành quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu

		- Có Quyết định 6787/QĐ.UB ngày 26/8/97 của UBND tỉnh An Giang.



		L – XÂY DỰNG



		33

		Quyết định


242/QĐ.UB

		08/6/92

		Ban hành bản quy định quản lý xây dựng đô thị

		- Ngày 01/7/96 Pháp lệnh nhà ở hết hiệu lực thì đương nhiên Quyết định 242/QĐ.UB cũng hết hiệu lực



		34

		Quyết định


243/QĐ.UB

		8/6/92

		Ban hành quy định về xử lý hành chính các hành vi vi phạm về quản lý đô thị

		- Có Nghị định 48/CP ngày 05/5/97 thay thế



		35

		Quyết định


126/QĐ.UB

		9/4/93

		Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng

		- Có Quyết định 7136/QĐ.UB thay thế



		36

		Quyết định


344/QĐ.UB

		20/9/93

		V/v bán nhà ở cấp 3, cấp 4 và chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước

		- Có Quyết định 660/QĐ.UB ngày 07/8/95 thay thế



		37

		Quyết định


134/QĐ.UB

		24/02/95

		V/v ban hành bảng giới hạn đô thị và phân loại đường phố tại các thị trấn trong tỉnh An Giang

		- Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		38

		Quyết định


350/QĐ.UB

		17/4/95

		Ban hành bản quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

		- Có Quyết định 7136/QĐ.UB thay thế



		M - ĐỊA CHÍNH



		39

		Quyết định


212/QĐ.UB

		03/6/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị trấn Cái Dầu

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		40

		Quyết định


214/QĐ.UB

		03/6/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị xã Châu Đốc

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		41

		Quyết định


215/QĐ.UB

		03/6/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị xã Long Xuyên

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		42

		Quyết định


214/QĐ.UB

		03/6/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị trấn Cái Vàm, Phú Mỹ, Tây Phú

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		43

		Quyết định


262/QĐ.UB

		05/7/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị trấn Tân Châu, Phú Vĩnh

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		44

		Quyết định


265/QĐ.UB

		05/7/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị trấn Nhà Bàng

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		45

		Quyết định


265/QĐ.UB

		05/7/93

		V/v công nhận giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị trấn An Châu, Bình Hòa

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		46

		Quyết định


134/QĐ.UB

		24/02/95

		V/v ban hành bảng giới hạn đô thị và phân loại đường phố phạm vi thị trấn Cái Dầu

		Có Quyết định 5744/QĐ.UB ngày 18/7/97 thay thế



		N – VĂN HÓA THÔNG TIN



		47

		Quyết định


100/QĐ.UB

		23/5/89

		Quy định về quảnl ý sử dụng máy Video, Cassette, băng ghi hình, băng nhạc Cassette

		Có Nghị định 87/CP ngày 12/12/95 thay thế



		48

		Quyết định


243/QĐ.UB

		15/11/89

		V/v tổ chức đăng ký kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin

		Có Nghị định 87/CP ngày 12/12/95 thay thế



		O – GIÁO DỤC ĐÀO TẠO



		49

		Quyết định


1126/QĐ.UB

		31/12/85

		V/v định mức thu chi trong Trường Mẫu giáo, BTVH

		Có Quyết định 70/1998/TTg ngày 31/3/98 thay thế



		50

		Quyết định


168/QĐ.UB

		12/8/89

		V/v ban hành quy định về điều chỉnh phát triển giáo dục 1989 – 1990

		Đã hết hiệu lực thi hành (thời gian)



		51

		Quyết định


27/QĐ.UB

		19/02/90

		V/v một số chế độ đối với học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề

		Có Quyết định 70/1998/TTg ngày 31/3/98 thay thế



		52

		Quyết định


243/QĐ.UB

		25/5/92

		V/v ban hành quy định tổ chức hoạt động đơn vị và kiểm tra từng trường

		Có Thông tư hướng dẫn về thanh tra của Bộ



		53

		Quyết định


243/QĐ.UB

		16/8/96

		V/v thành lập quỹ tu sửa xây dựng cơ sở vật chất các trường tiểu học

		Có quyết định 577/QĐ.UB thay thế



		P – NÔNG NGHIỆP



		54

		Quyết định


272/QĐ.UB

		22/12/89

		V/v ban hành những quy định về quản lý điều hành và kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV và thuốc thú y

		Có Pháp lệnh và Điều lệ quản lý thuốc BVTV và thuốc Thú y ngày 26/11/93



		55

		Quyết định


39/QĐ.UB

		11/02/91

		V/v ban hành bản quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rừng NLTS trên phạm vi tỉnh An Giang

		Có Quyết định 986/QĐ.UB ngày 29/8/96 thay thế



		56

		Quyết định


244/QĐ.UB

		12/12/91

		V/v ban hành kèm theo bản quy định về hiệp thương khai thác đường nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

		Không còn phù hợp



		57

		Quyết định


444/QĐ.UB

		01/11/94

		V/v thành lập đội kiểm tra liên ngành thuốc bảo vệ thực vật

		Có văn bản thành lập thanh tra chuyên ngành Bảo vệ thực vật



		58

		Quyết định


426/QĐ.UB

		15/7/94

		V/v ban hành quy chế thành lập quỹ phòng chống lụt bão tỉnh An Giang.

		Có Quyết định 690/QĐ.UB ngày 9/9/97 thay thế



		Q – LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI



		59

		Quyết định


27/QĐ.UB

		24/01/89

		Ban hành quy định về thực hiện quyền tự chủ các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh trong đổi mới cơ chế kế hoạch và hạch toán sản xuất kinh doanh

		Có Nghị định 59/CP ngày 3/10/96 thay thế



		R – GIAO THÔNG VẬN TẢI



		60

		Quyết định 


83/QĐ.UB

		17/4/90

		Ban hành trật tự an toàn giao thông đường thủy

		Có Nghị định 40/CP ngày 5/7/96



		61

		Quyết định 


150/QĐ.UB

		26/7/90

		Ban hành v/v phân cấp thu sử dụng tiền thu phí giao thông

		Có Nghị định 186/CP ngày 7/12/94



		62

		Quyết định 


343/QĐ.UB

		07/8/92

		V/v giải tỏa hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

		Có Quyết định 1088/QĐ.UB ngày 18/9/96



		63

		Quyết định 


67/QĐ.UB

		22/3/93

		V/v áp dụng thống nhất “Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên đường thủy nội địa Việt Nam”

		Có Nghị định 40/CP ngày 5/7/96



		64

		Quyết định 


93/QĐ.UB

		08/3/93

		Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các lực lượng thanh tra GTVT tỉnh An Giang.

		Có Quyết định 3209/QĐ.UB.TC ngày 13/5/97



		65

		Quyết định 


118/QĐ.UB

		01/4/93

		Ban hành về quản lý bảo vệ đường thủy

		Có Chỉ thị 236/CT.GTVT ngày 21/7/97



		66

		Quyết định 


469/QĐ.UB

		16/11/93

		Ban hành về tổ chức quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khai thác các bến đò, bến phà qua sông trên địa bàn tỉnh An Giang

		Có Quyết định 924/QĐ.UB ngày 8/11/95



		67

		Quyết định 


51/QĐ.UB

		14/02/92

		V/v ban hành chức năng, lề lối làm việc của đội thanh tra giao thông

		



		S - ĐIỆN LỰC



		68

		Quyết định 


166/QĐ.UB

		18/3/94

		Quy định giá bán điện nông thôn tỉnh An Giang

		Có Quyết định 277/QĐ.UB ngày 7/5/94



		69

		Quyết định 


219/QĐ.UB

		12/4/94

		Ban hành bản quy định về xây dựng, quản lý và khai thác lưới điện nông thôn

		Có Quyết định 523/QĐ.UB ngày 20/5/96



		70

		Quyết định 


255/QĐ.UB

		05/5/94

		Ban hành tạm thời mức phụ thu tiền điện

		Có Quyết định 509/QĐ.UB ngày 11/8/94



		71

		Quyết định 


509/QĐ.UB

		08/11/94

		Quy định phụ thu vào giá điện

		Có Quyết định 5497/QĐ.UB ngày 17/6/97



		T - KIỂM LÂM



		72

		Quyết định


469/QĐ.UB

		25/11/87

		Quy định chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh lâm nghiệp

		Có Quyết định 148/QĐ.UB ngày 7/3/95 của UBND tỉnh An Giang



		73

		Quyết định


121/QĐ.UB

		25/09/90

		V/v cho phép thành lập lâm trường tư doanh

		Có Quyết định 148/QĐ.UB ngày 7/3/95 của UBND tỉnh An Giang



		74

		Quyết định


39/QĐ.UB

		11/02/91

		V/v ban hành bản quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên phạm vi tỉnh An Giang

		Có Quyết định 148/QĐ.UB ngày 7/3/95 của UBND tỉnh An Giang



		75

		Quyết định


23/QĐ.UB

		20/11/91

		V/v ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm An Giang

		Có Quyết định 148/QĐ.UB ngày 7/3/95 của UBND tỉnh An Giang



		76

		Quyết định


275/QĐ.UB

		23/06/92

		V/v ban hành chính sách trồng và quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ trên núi

		Có Quyết định 148/QĐ.UB ngày 7/3/95 của UBND tỉnh An Giang



		U - NỘI CHÍNH TƯ PHÁP



		77

		Quyết định


153/QĐ.UB

		05/05/93

		V/v xử lý đối với một số hành vi vi phạm luật NVQS

		Có Quyết định 553/QĐ.UB ngày 13/5/96 chấm dứt để thực hiện theo Nghị định 24/CP ngày 15/4/96






